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Các chất có thể ở thể rắn như thanh sắt, thể lỏng như cồn, thể 

khí như hơi nước,...  

Thanh sắt có thể nóng chảy, cồn có thể chuyển thành hơi, hơi 

nước có thể ngưng tụ thành nước,… 

Tại sao cùng một chất lại có thể tồn tại ở các thể khác nhau 

là rắn, lỏng, khí? 

 

Thể rắn – Thể lỏng – Thể khí 
 

 

 

 

- Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt (nguyên tử, phân tử, ion), gọi chung là phân tử. 

- Các phân tử chuyển động không ngừng. Nhiệt độ của vật càng cao thì tốc độ chuyển động của các phân tử 

cấu tạo nên vật càng lớn. 

- Giữa các phân tử có lực hút và lực đẩy gọi chung là lực liên kết phân tử. 

(Độ lớn lực liên kết phân tử phụ thuộc khoảng cách giữa các phân tử. Khi khoảng cách giữa các phân tử 

nhỏ đến một mức nào đấy thì lực đẩy mạnh hơn lực hút. Khi khoảng cách giữa các phân tử lớn thì lực hút 

mạnh hơn lực đẩy. Khi khoảng cách giữa các phân tử lớn hơn rất nhiều so với kích thước phân tử thì lực 

tương tác giữa chúng coi như không đáng kể). 

 

BÀI GIẢNG: SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CÁC CHẤT 

CHUYÊN ĐỀ: VẬT LÍ NHIỆT 

MÔN: VẬT LÍ 12 

GIÁO VIÊN: PHẠM QUỐC TOẢN 

✓ Sơ lược cấu trúc của chất rắn, chất lỏng, chất khí. 

✓ Sự chuyển thể của các chất. 

✓ Bài tập vận dụng. 

        MỤC TIÊU 

I. SƠ LƯỢC CẤU TRÚC CỦA CHẤT RẮN, CHẤT LỎNG, CHẤT KHÍ 

1 Mô hình động học phân tử 

2 Sơ lược cấu trúc của chất rắn, chất lỏng, chất khí 
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a. Chất rắn 

 

- Các phân tử ở rất gần nhau. 

- Lực tương tác giữa các phân tử mạnh nên giữ được các phân tử ở các vị trí cân bằng và mỗi phân tử chỉ có 

thể dao động xung quanh VTCB xác định. Do đó, các chất ở thể rắn có thể tích và hình dạng xác định. 

* Chất rắn được phân thành hai loại: chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình. 

+ Chất rắn kết tinh (chất rắn tinh thể) có cấu trúc tinh thể. 

 

+ Chất rắn vô định hình không có cấu trúc tinh thể như: Nhựa đường, thủy tinh, cao su,… 

b. Chất lỏng 

a) Chất rắn (kết tinh) b) Chất lỏng c) Chất khí 

a) Chất rắn (kết tinh) 

Hình 1.3. Cấu trúc tinh thể kim cương Hình 1.4. Cấu trúc tinh thể muối ăn 
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- Các phân tử ở xa nhau hơn so với các phân tử trong chất rắn. 

- Lực tương tác giữa các phân tử chất lỏng nhỏ hơn trong chất rắn nên không giữ được các phân tử ở các vị 

trí xác định nhưng vẫn đủ để giữ các phân tử không chuyển động phân tán ra xa nhau. 

- Vị trí cân bằng có thể dịch chuyển nên một lượng chất lỏng có thể tích xác định nhưng không có hình dạng 

riêng. 

c. Chất khí 

 

- Các phân tử ở xa nhau hơn so với các phân tử trong chất lỏng. 

- Khoảng cách giữa các phân tử rất lớn so với kích thước của chúng nên lực tương tác giữa các phân tử hầu 

như không đáng kể (trừ khi va chạm nhau). 

- Các phân tử chất khí chuyển động hỗn loạn, không ngừng về mọi phía, chiếm toàn bộ không gian của bình 

chứa. Vì vậy chất khí có thể tích và hình dạng của bình chứa. 

 

3. Cùng một chất, khi ở thể lỏng thường có khối lượng riêng nhỏ hơn khi ở thể rắn và ở thể khí lại nhỏ hơn 

khi ở thể lỏng. Hãy so sánh khoảng cách trung bình giữa các phân tử của chất ở ba thể. 

Trả lời 

Xét cùng 1 lượng chất m 

Khoảng cách giữa các phân tử chất lỏng lớn hơn khoảng cách giữa các phân tử chất rắn  

  Thể tích của chất rắn nhỏ hơn thể tích chất lỏng: ( )1R lV V   

b) Chất lỏng 

c) Chất khí 
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Lại có khối lượng riêng: ( )2
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l
l

m
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
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
=



 =
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Từ (1) và (2) R l     

Khoảng cách trung bình giữa các phân tử của chất rắn < Khoảng cách trung bình giữa các phân tử của chất 

lỏng > Khoảng cách trung bình giữa các phân tử của chất khí. 

Tóm lại, khi chất chuyển từ trạng thái rắn sang lỏng và từ lỏng sang khí, khoảng cách trung bình giữa các 

phân tử tăng lên, điều này làm giảm khối lượng riêng của chất. 

 

Thêm các thông tin cần thiết vào các ô có dấu “?” để hoàn thành Bảng 1.1. 

Bảng 1.1. Một số đặc điểm cấu trúc của chất rắn, chất lỏng và chất khí theo mô hình động học phân tử. 

 

ĐẶC ĐIỂM CHẤT RẮN CHẤT LỎNG CHẤT KHÍ 

Khoảng cách giữa 

các phân tử 
? 

Xa hơn khoảng cách 

giữa các phân tử chất 

rắn 

Rất lớn so với kích 

thước phân tử 

Liên kết giữa các 

phân tử 
Rất mạnh ? Rất yếu 

Chuyển động phân 

tử 
? 

Dao động quanh vị trí 

có thể dịch chuyển 
? 

Hình dạng ? 
Phụ thuộc 

bình chứa 
? 

Thể tích Xác định ? 
Phụ thuộc 

bình chứa 

Trả lời 

ĐẶC ĐIỂM CHẤT RẮN CHẤT LỎNG CHẤT KHÍ 

Khoảng cách giữa 

các phân tử 
Rất nhỏ 

Xa hơn khoảng cách 

giữa các phân tử chất 

rắn 

Rất lớn so với kích 

thước phân tử 

Liên kết giữa các 

phân tử 
Rất mạnh 

Yếu hơn chất rắn 

nhưng mạnh hơn chất 

lỏng 

Rất yếu 
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Chuyển động phân 

tử 

Dao động quanh vị 

trí cố định 

Dao động quanh vị trí 

có thể dịch chuyển 

Chuyển động hỗn 

loạn 

Hình dạng Xác định 
Phụ thuộc 

bình chứa 

Phụ thuộc 

bình chứa 

Thể tích Xác định Xác định 
Phụ thuộc 

bình chứa 

 

 

4. Chất ở thể nào dễ bị nén nhất? Vì sao? 

Trả lời 

Chất ở thể khí dễ bị nén nhất. Vì khoảng cách giữa các phân tử chất khí lớn nhất. 

 

 

 

- Khi các điều kiện như nhiệt độ và áp suất thay đổi, một chất có thể chuyển từ thể này sang thể khác. 

- Quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng của các chất được gọi là sự nóng chảy. Quá trình chuyển ngược 

lại, từ thể lỏng sang thể rắn gọi là sự đông đặc. 

- Quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí (hơi) của các chất được gọi là sự hóa hơi (bao gồm bay hơi và sự 

sôi). Quá trình chuyển ngược lại, từ thể khí (hơi) sang thể lỏng được gọi là sự ngưng tụ. 

 

II. SỰ CHUYỂN THỂ 

1 Sự chuyển thể của chất 

2 Giải thích sự nóng chảy 
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- Khi nung nóng một vật rắn kết tinh, các phân tử của vật rắn nhận được nhiệt lượng, dao động của các phân 

tử mạnh lên, biên độ dao động tăng. Điều này dẫn đến khoảng cách trung bình giữa các phân tử tăng. 

- Nhiệt độ của vật rắn tăng đến một giá trị nào đó thì một số phân tử thẳng được lực tương tác với các phân 

tử xung quanh và thoát khỏi liên kết với chúng, đó là sự khởi đầu của quá trình nóng chảy. Từ lúc này, vật 

rắn nhận nhiệt lượng để tiếp tục phá vỡ các liên kết tinh thể. Khi trật tự của tinh thể bị phá vỡ hoàn thì thì 

quá trình nóng chảy kết thúc, vật rắn chuyển thành khối chất lỏng. 

 

* Sự bay hơi: 

 

- Sự hóa hơi bao gồm bay hơi và sự sôi. 

- Khi các phân tử chất lỏng nhận được năng lượng, chúng sẽ chuyển động nhanh hơn làm nhiệt độ chất lỏng 

tăng dần. Một số phân tử chất lỏng ở gần bề mặt khối chất lỏng chuyển động hướng ra ngoài. Một số trong 

những phân tử này có động năng đủ lớn, thắng được lực tương tác giữa các phân tử thì có thể thoát ra ngoài 

khối chất lỏng. Ta nói chất lỏng bay hơi. 

- Sự bay hơi xảy ra trên bề mặt chất lỏng và ở mọi nhiệt độ. 

- Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào nhiệt độ, diện tích mặt thoáng, tốc độ gió. 

* Sự sôi:  

Hình 1.5. Băng nổi trên mặt nước 

3 Giải thích sự hóa hơi 

Hình 1.6. Các phân tử a, b, c chuyển động 

hướng ra ngoài khối chất lỏng 

Cánh đồng muối 
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- Sự hóa hơi diễn ra trên bề mặt và trong lòng chất lỏng gọi là sự sôi. 

- Mỗi chất sôi ở một nhiệt độ xác định và không đổi trong suốt quá trình sôi. 

Bảng 1.2. Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của một số chất 

 

 

 

Bảng nhiệt độ sôi của một số chất lỏng 

CHẤT LỎNG NHIỆT ĐỘ SÔI ( )0C   

Rượu 78,3 

Nước 100 

Xăng 80,2 

Dầu hỏa 290 

Phenol 182 

Thủy ngân 357 

* Nhiệt hóa hơi riêng 

- Nhiệt hóa hơi riêng là nhiệt lượng cần cung cấp cho 1kg chất lỏng hóa hơi hoàn toàn thành thể hơi. 

- Nhiệt lượng cung cấp: .Q L m=   

Với: ( ) ( )/ ;L J kg m kg   

Bảng nhiệt hóa hơi riêng của một số chất 

CHẤT LỎNG NHIỆT HÓA HƠI RIÊNG (J/kg) 

Nước 62,3.10   
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Ammonia 61,4.10  

Rượu 60,9.10  

Ether 60,4.10  

Thủy ngân 60,3.10  

 

 
1. Bạn A muốn đun sôi 1,5 lít nước bằng bếp gas. Do sơ suất nên bạn quên không tắt bếp khi nước sôi. Tính 

nhiệt lượng đã làm hóa hơi 1 lít nước trong ấm do sơ suất đó. Biết nhiệt hóa hơi riêng của nước là 

62,3.10 /J kg . 

2. Tại sao trên núi cao, ta không thể luộc chín trứng bằng nồi thông thường, mặc dù nước trong nồi vẫn sôi? 

Trả lời 

1. Ta có: 1 lít nước có khối lượng 1 kg 

Nhiệt lượng đã làm hóa hơi 1 lít nước trong ấm: 
6 6. 2,3.10 .1 2,3.10Q L m J= = =   

2. Nhiệt độ sôi của chất phụ thuộc vào áp suất. Trên núi cao áp suất giảm nên nhiệt độ sôi giảm dưới 
0100 C

. Do đó trứng không đủ nhiệt để chín. 

 
Trước đây, để khử trùng các dụng cụ y tế dùng nhiều lần (kéo, kẹp gặp, dao mổ tiểu phẫu,…), người ta 

thường luộc chúng trong nước sôi. Giả sử cần phải thực hiện nhiệm vụ này nhưng có một số vi khuẩn chỉ bị 

tiêu diệt ở nhiệt độ 0105 C , trong khi nhiệt độ sôi của nước ở điều kiện tiêu chuẩn là 0100 C . Hãy đề xuất 

phương án đơn giản để diệt các vi khuẩn này và giải thích. 

Trả lời 

Để diệt các vi khuẩn có thể sử dụng một số phương pháp sau đây: 

- Tăng áp suất của môi trường nấu trên mức áp suất không khí thông thường. Khi áp suất tăng lên, điểm sôi 

của nước cũng tăng. VD: Sử dụng nồi áp suất để diệt các vi khuẩn. 

- Sử dụng tia tử ngoại. 

- Sử dụng các chất diệt khuẩn để ngâm các dụng cụ y tế.  

 

Câu 1. Kết luận nào dưới đây là không đúng với thể rắn? 

 A. Khoảng cách giữa các phân tử rất gần nhau (cỡ kích thước phân tử). 

 B. Các phân tử sắp xếp có trật tự. 

BÀI TẬP 
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 C. Các phân tử dao động quanh vị trí cân bằng cố định. 

 D. Các phân tử dao động quanh vị trí cân bằng luôn thay đổi. 

Câu 2. Một nhà máy thép mỗi lần luyện được 35 tấn thép. Cho nhiệt nóng chảy riêng của thép là 

52,77.10 /J kg . 

a) Tính nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy thép trong mỗi lần luyện của nhà máy ở nhiệt độ nóng 

chảy. 

b) Giải sử nhà máy sử dụng khí đốt để nấu chảy thép trong lò thổi (nồi nấu thép). Biết khi đốt cháy hoàn 

toàn 1 kg khí đốt thì nhiệt lượng tỏa ra là 644.10 J . Xác định lượng khí đốt cần sử dụng để tạo ra nhiệt lượng 

tính được ở câu a. 

c) Việc sử dụng khí đốt để vận hành các nhà máy thép có thể gây ra những hậu quả gì cho môi trường và đời 

sống con người? 

 

Câu 1. Kết luận nào dưới đây là không đúng với thể rắn? 

 A. Khoảng cách giữa các phân tử rất gần nhau (cỡ kích thước phân tử). 

 B. Các phân tử sắp xếp có trật tự. 

 C. Các phân tử dao động quanh vị trí cân bằng cố định. 

 D. Các phân tử dao động quanh vị trí cân bằng luôn thay đổi. 

  Cách giải: 

Kết luận không đúng với thể rắn là: Các phân tử dao động quanh vị trí cân bằng luôn thay đổi. Đặc điểm này 

là của chất ở thể lỏng. 

Chọn D. 

Câu 2. Một nhà máy thép mỗi lần luyện được 35 tấn thép. Cho nhiệt nóng chảy riêng của thép là 

52,77.10 /J kg . 

a) Tính nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy thép trong mỗi lần luyện của nhà máy ở nhiệt độ nóng 

chảy. 

b) Giải sử nhà máy sử dụng khí đốt để nấu chảy thép trong lò thổi (nồi nấu thép). Biết khi đốt cháy hoàn 

toàn 1 kg khí đốt thì nhiệt lượng tỏa ra là 
644.10 J . Xác định lượng khí đốt cần sử dụng để tạo ra nhiệt lượng 

tính được ở câu a. 

c) Việc sử dụng khí đốt để vận hành các nhà máy thép có thể gây ra những hậu quả gì cho môi trường và đời 

sống con người? 

Cách giải: 

Khối lượng thép mỗi lần luyện: m = 35 tấn = 
43,5.10 kg   

Nhiệt nóng chảy riêng: 
52,77.10 /J kg =    

HƯỚNG DẪN GIẢI 
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a) Nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy thép trong mỗi lần luyện của nhà máy ở nhiệt độ nóng chảy: 

5 4 9. 2,77.10 .3,5.10 9,695.10Q m J= = =  

b) Khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg khí đốt thì nhiệt lượng tỏa ra là  644.10 J  

Khối lượng khí đốt cần sử dụng: 
9

2
0 6 6

9,695.10
2,2.10 220

44.10 44.10

Q
m kg kg= =  =   

c) Việc sử dụng khí đốt sẽ tạo ra các chất thải độc hại cho môi trường, làm ô nhiễm bầu khí quyển, ảnh 

hưởng đến sức khoẻ, đời sống sinh hoạt của con người, gây ra các bệnh về đường hô hấp,… 

Em có biết: 
Plasma 

- Ngoài ba trạng thái quen thuộc của vật chất (rắn, lỏng và khí), vật chất 

còn một trạng thái thứ tư là plasma. 

- Khi nung nóng một khối khí lên đến nhiệt độ rất cao (hoặc chiếu vào 

nó một chùm bức xạ năng lượng cao hoặc đặt khối khí vào một trường 

điện từ rất mạnh), khi đó xảy ra sự ion hóa. Các nguyên tử, phân tử bị 

mất electron trở thành các ion dương, các electron bị đứt ra có thể chuyển 

động tự do. Chất khí khi bị ion hóa gọi là trạng thái plasma (Hình 1.17). 

- Trạng thái plasma xuất hiện trong đèn ống huỳnh quang, tia sét, Mặt 

Trời, các sao,… 

 
 

 

Hình 1.17. Thành phần 

cấu tạo của plasma 


